
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

 

059 - Trường THPT Hướng Phùng 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304003726 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BAN Nữ 28/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.66  

2 045304007216 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG CHÂU BĂNG Nữ 12/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.46  

3 045304006781 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÔNG Nữ 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.25  

4 045304004994 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHÍ Nữ 16/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.06  

5 045204006785 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CHUÂN Nam 23/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.55  

6 045304008146 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DANH Nữ 06/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.54  

7 045304004235 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ DUNG Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.95  

8 045204004885 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TUẤN DŨNG Nam 28/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.60  

9 045204003036 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG TIẾN DŨNG Nam 24/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

10 045204003218 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

11 045204007861 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG ĐÔNG Nam 04/05/2004 

BỒ BẢN TRIỆU ĐẠI TRIỆU 

PHONG QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.23  

12 045204007931 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ĐÔNG Nam 06/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.17  

13 045304005054 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GÁI Nữ 07/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.12  

14 045304002998 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ NHƯ HẢI Nữ 04/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.60  

15 045304005411 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỒNG HẠNH Nữ 19/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

16 045204004760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HÊN Nam 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.25  

17 045204004851 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MINH HIẾU Nam 19/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.21  

18 045304003464 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÒA Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.47  

19 045304006701 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÓA Nữ 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.18  

20 045304006066 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HON Nữ 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.46  

21 045204008557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HUÂN Nam 04/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.68  

22 045204005403 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HUY Nam 12/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.70  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045304004678 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯƠNG Nữ 01/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.13  

24 045304003185 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯỚNG Nữ 18/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.23  

25 045304003656 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHẾ Nữ 04/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.19  

26 045204009224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THẾ KHOA Nam 14/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

27 045303006872 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHỞI Nữ 15/10/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.99  

28 045304003178 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LAN Nữ 05/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.77  

29 045304004190 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LÀNH Nữ 02/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.93  

30 045304007800 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LẼ Nữ 15/10/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.97  

31 045304007935 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LOAN Nữ 19/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.33  

32 045204008747 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN BẢO LONG Nam 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

33 045204003051 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÍ LỘC Nam 09/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.35  

34 045304003444 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LƯU Nữ 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.06  

35 045304003488 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI THỊ CẨM LY Nữ 06/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.29  

36 045304003117 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LÝ Nữ 04/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.18  

37 045304008471 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LÝ Nữ 15/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.40  

38 045304005747 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÙY MAI Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

39 045204001901 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN MÂN Nam 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.98  

40 045304004570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MẬU Nữ 13/09/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.71  

41 045304006725 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIỀU MUÔN Nữ 15/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.45  

42 045304007247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGA Nữ 25/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.29  

43 045304005008 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGAM Nữ 12/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.12  

44 045304006809 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.21  

45 045204006548 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGHỈ Nam 01/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.74  

46 045304005282 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC Nữ 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  
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47 045304006306 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIM NGỌC Nữ 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

48 045304006021 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌN Nữ 13/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.43  

49 045304008499 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHAN Nữ 09/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.80  

50 045304007730 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHÀN Nữ 26/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.75  

51 045204003573 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THẾ NHÂN Nam 08/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  

52 045304005139 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 14/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.95  

53 045304007763 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 01/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.47  

54 045304002841 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG Nữ 06/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

55 045304007586 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯƠNG Nữ 05/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.41  

56 045204003503 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN PƠN Nam 19/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.05  

57 045204003100 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ANH QUÂN Nam 08/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.28  

58 045304001805 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 11/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.36  

59 045304006237 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ QUỲNH Nữ 11/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.48  

60 045204005782 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG SÁNG Nam 19/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.30  

61 045202008669 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TÁ Nam 19/05/2002 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.25  

62 070204005727 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY TÂM Nam 07/10/2004 BÌNH PHƯỚC Kinh 7.19  

63 045204006423 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN NGỌC TẤN Nam 19/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.88  

64 045304003752 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 17/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

65 045204005871 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THẮNG Nam 22/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5  

66 045304005136 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THỂ Nữ 22/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.59  

67 045204007333 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TRỌNG TÍNH Nam 16/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

68 045300007858 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TOÁN Nữ 30/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.45  

69 045304005562 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIM TÚ Nữ 06/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.69  

70 045304003322 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VẠN Nữ 06/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.24  
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71 045204008743 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN VŨ Nam 07/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.13  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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